Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự toán và gói thầu
- Tên gói thầu: Gói thầu số 46: Mua sắm Túi lót ba lô, dây lưng dã chiến bảo đảm cho các đơn vị. 
- Thuộc dự toán: Kế hoạch mua sắm vật chất quân nhu bổ sung, còn lại năm 2025.
- Chủ đầu tư: Cục Quân nhu/Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.
- Địa điểm thực hiện: Tp. Hà Nội.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước năm 2025
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
2.1 Yêu cầu về kỹ thuật chung 
a) Hàng hóa là hàng mới 100% từ năm 2025 trở về sau, chưa qua sử dụng;
b) Hàng hóa được sản xuất, gia công trong nước
c) Hàng hóa phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật chi tiết nêu tại Mục 2.2 Chương V E-HSMT.
d) Nhà thầu nộp hàng mẫu.
1. Yêu cầu mẫu nguyên liệu, phụ liệu 
- Vải vinylon tráng nhựa ≥ 04 mét x khổ vải; Dây rút K20 ≥ 05 mét
- Cốt dây lưng dã chiến K19: LQ-BP ≥ 03 mét; PKKQ ≥ 03 mét; HQ-CSB ≥ 03 mét. 
- Cốt dây lưng dệt K09: LQ-BP ≥ 03 mét; PKKQ, HQ-CSB ≥ 03 mét.
- Bộ chi tiết khóa dây lưng dã chiến K19: 02 bộ (trong đó có 01 cái khóa được dập trìm tên Nhà thầu và năm sản xuất 2025 lên mặt trong khung khóa âm; 01 cái khóa còn lại để trống không dập nội dung gì). 
- Bộ chi tiết khóa dây lưng dệt K09: 02 bộ (trong đó có 01 cái khóa được dập trìm tên Nhà thầu và năm sản xuất 2025 lên đầu khóa; 01 cái khóa còn lại để trống không dập nội dung gì). 
2. Yêu cầu mẫu thành phẩm 
- Túi lót ba lô K08: 02 cái
- Dây lưng dã chiến K19: LQ-BP = 02 cái; PKKQ = 02 cái; HQ-CSB = 02 cái
- Dây lưng dệt K09: LQ-BP = 02 cái; PKKQ, HQ-CSB = 02 cái.
* Quy định
 Nguyên liệu: 
- Mẫu vải vinylon tráng nhựa phải ở dạng nguyên tấm, không được can ghép. Mẫu vải được ghi đầy đủ thông tin Nhà thầu, đóng dấu rõ ràng; vị trí thông tin Nhà thầu, đóng dấu duy nhất trên mặt phải tại góc phải của mẫu vải cách biên và mép dưới vải mẫu 5 cm; 2 đầu của mẫu vải phải ở dạng thẳng, phẳng. Nghiêm cấm các hình thức đánh dấu tạo sự khác biệt trên mẫu.
- Mẫu dây rút phải ở dạng nguyên bản, không được can ghép. Có 01 mẫu vải trắng có kích thước (chiều dài 5 cm x chiều rộng 5 cm) được di bọ hoặc may chặn cố định lên đầu của mẫu dây rút, cách đầu dây rút 5 cm. Dấu của Nhà thầu được đóng giáp lai lên chính giữa mẫu vải trắng. Nghiêm cấm các hình thức đánh dấu, tạo sự khác biệt trên mẫu.
- Cốt dây lưng dệt dã chiến K19 ở dạng nguyên bản, không can ghép; mẫu cốt dây có 01 mẫu vải trắng có kích thước (chiều dài 5 cm x chiều rộng 5 cm) được gắn cố định lên cạnh đầu cốt dây và cách đầu cốt dây 5 cm. Dấu của Nhà thầu được ghi đầy đủ thông tin nhà thầu, đóng dấu rõ ràng và được đóng giáp lai lên chính giữa cốt dây và mẫu vải trắng. Nghiêm cấm các hình thức đánh dấu, tạo sự khác biệt trên mẫu.
- Cốt dây lưng dệt K09 ở dạng nguyên bản, không can ghép; mỗi màu cốt dây có 01 mẫu vải trắng có kích thước (chiều dài 5 cm x chiều rộng 5 cm) được gắn cố định lên cạnh đầu cốt dây và cách đầu cốt dây 5 cm. Dấu của Nhà thầu được ghi đầy đủ thông tin nhà thầu, đóng dấu rõ ràng và được đóng giáp lai lên chính giữa cốt dây và mẫu vải trắng. Nghiêm cấm các hình thức đánh dấu, tạo sự khác biệt trên mẫu. 
- Thành phẩm:
+ Mẫu túi lót ba lô K08: Trên 01 mẫu sản phẩm gửi kèm dự thầu phải được gắn nhãn tên Nhà thầu và đóng dấu Nhà thầu tại vị trí gắn nhãn tên Nhà thầu; 01 mẫu sản phẩm túi lót ba lô K08 còn lại không gắn nhãn và đóng dấu tên Nhà thầu. Nghiêm cấm các hình thức đánh dấu, tạo sự khác biệt trên mẫu.
+ Dây lưng dã chiến K19: Trên 01 sản phẩm mẫu của từng quân binh chủng (LQ-BP, PKKQ, HQ-CSB) kèm theo hồ sơ dự thầu được dập trìm tên Nhà thầu và năm sản xuất 2025 lên mặt trong khung khóa âm; 01 sản phẩm mẫu của từng quân binh chủng (LQ-BP, PKKQ, HQ-CSB) còn lại để trống không dập nội dung gì. Nghiêm cấm các hình thức đánh dấu, tạo sự khác biệt trên mẫu. 
+ Dây lưng dệt K09: Trên 01 sản phẩm mẫu của từng quân binh chủng (LQ-BP; PKKQ, HQ-CSB) kèm theo hồ sơ dự thầu được dập trìm tên Nhà thầu và năm sản xuất 2025 lên đầu khóa; 01 sản phẩm mẫu của từng quân binh chủng (LQ-BP; PKKQ, HQ-CSB) còn lại để trống không dập nội dung gì. Nghiêm cấm các hình thức đánh dấu, tạo sự khác biệt trên mẫu. 
* Mẫu thành phẩm: túi lót ba lô K08, dây lưng dã chiến dự thầu của Nhà thầu phải đồng nhất về màu sắc, đúng chủng loại nguyên phụ liệu với mẫu nguyên phụ liệu gửi kèm mẫu dự thầu. 
	Bảng yêu cầu kỹ thuật cụ thể:
  - Túi lót ba lô K08 theo tiêu chuẩn kỹ thuật TCQS 313:2022/TCHC/QN;
  - Dây lưng dã chiến K19 theo tiêu chuẩn kỹ thuật TCQS 229:2023/TCHC/QN;
  - Dây lưng dệt K09 theo tiêu chuẩn kỹ thuật TCQS 170:2023/TCHC/QN;
	  - Chỉ may K20 theo tiêu chuẩn kỹ thuật TCQS 585:2020/TCHC/QN;
   - Dây rút K20 theo tiêu chuẩn kỹ thuật TCQS 587:2020/TCHC/QN;
  - Văn bản số 1623/QN-KT ngày 19/9/2022 của Cục Quân nhu.  
* Chủ đầu tư sẽ cung cấp tiêu chuẩn kỹ thuật và mẫu nguyên liệu để nhà thầu tham khảo tại Cục Quân nhu: Số 5 - Nguyên Tri Phương - Phường Ba Đình - Tp.Hà Nội (sau 02 ngày đăng tải thông báo mời thầu); ĐT liên hệ 0982.175.555 (trong giờ hành chính).
* Ghi chú:
Phương pháp kiểm tra đánh giá nguyên liệu, phụ liệu 
- Độ bền màu ánh sáng nhân tạo đánh giá dựa theo len chuẩn 8 cấp (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8): cấp 1 là kém nhất, cấp 8 là bền nhất.
- Độ bền màu giặt xà phòng, mồ hôi, nước biển, ma sát đánh giá dựa trên thước so màu gồm các cấp 1; 1-2; 2; 2-3; 3; 3-4; 4; 4-5; 5: cấp 1 là cấp kém nhất, cấp 5 là cấp tốt nhất.
- Độ dây màu của các chỉ tiêu bền màu giặt xà phòng, mồ hôi, nước biển chỉ đánh giá trên thành phần polyester và cotton.
- Chuẩn Delta E: ∆E*, L*a*b*, D65.
- Mẫu màu chuẩn lưu tại cơ quan kỹ thuật của Chủ đầu tư (Cục Quân nhu) được đo độ lệch màu Delta E (ΔE) bằng máy so màu quang phổ và so màu với mẫu của Nhà thầu gửi kèm Hồ sơ dự thầu: Cách đo (ΔE), mẫu màu chuẩn lưu tại cơ quan Kỹ thuật của Chủ đầu tư Cục Quân nhu (với vải được gập hành 2 lớp) và đo tại 3 vị trí khác nhau trên mẫu lấy kết quả bình quân. Sau đó đo sang mẫu dự thầu của Nhà thầu (mẫu vải được gập thành 2 lớp) đo cũng tại 3 vị trí khác nhau trên mẫu của Nhà thầu; các điểm đo là vị trí 2 cạnh biên (trái, phải) và điểm chính giữa mẫu.
1. Đóng gói:
- Túi lót ba lô K08 đóng gói theo TCQS 313:2022/TCHC/QN
- Dây lưng dã chiến K19 đóng gói theo TCQS 229:2023/TCHC/QN.
- Dây lưng dệt K09 đóng gói theo TCQS 170:2023/TCHC/QN.
		2. Các yêu cầu khác
Thời gian bắt đầu giao hàng: Thời gian giao hàng không quá 20 ngày kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực.
Địa chỉ giao hàng:
- Địa chỉ Kho 205A - Phường Phúc Lợi - Tp. Hà Nội.
- Địa chỉ Kho 205B - xã Ngọc Hồi - Tp. Hà Nội.
- Địa chỉ Kho 690 - đường Phan Văn Trị - Phường Gò Vấp - Tp. Hồ Chí Minh.
3. Cam kết đáp ứng điều khoản giữ bí mật thông tin: Nhà thầu có cam kết giữ bí mật thông tin các nội dung thông tin của hợp đồng được ký kết sau này. Trường hợp nhà thầu sử dụng hợp đồng này làm năng lực tham gia dự thầu của gói thầu khác, phải được sự đồng ý bằng văn bản của chủ đầu tư.
Mục 2. Bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Nhà thầu cam kết chấp nhận tất cả các kiểm tra, kiểm thử và thử nghiệm do Chủ đầu tư tiến hành.
Chủ đầu tư sẽ kiểm tra, phân tích hàng mẫu do nhà thầu gửi cho Chủ đầu tư. Kết quả kiểm tra, phân tích làm cơ sở đánh giá về kỹ thuật của nhà thầu.

